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1. Giới thiệu 
Đổi mới sáng tạo mở được giới thiệu lần

đầu tiên vào năm 2003 bởi giáo sư
Chesbrough. Khác với cách tiếp cận đổi mới
sáng tạo (ĐMST) truyền thống, ĐMST mở
nhấn mạnh dòng tri thức có thể đến từ nguồn
bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
(Chesbrough, 2003). Theo Enkel et al
(2009), ĐMST mở được chia thành ba cơ

chế gồm “ĐMST mở từ ngoài vào trong”
(inbound open innovation), “ĐMST mở từ
trong ra ngoài” (outbound open innovation)
và “ĐMST mở hỗn hợp” (couple open inno-
vation). Trong đó, ĐMST mở từ ngoài vào
trong được đánh giá là cơ chế nổi bật và thực
tế là các doanh nghiệp sử dụng cơ chế này
nhiều hơn so với ĐMST mở từ trong ra
ngoài (Lichtenthaler, 2010). Do vậy, việc
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qua 236 nhà quản trị doanh nghiệp công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy, đổi mới sáng tạo
mở từ ngoài vào trong có ảnh hưởng tích cực và trực tiếp đến kết quả hoạt động của doanh
nghiệp và kết quả đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, tác động gián tiếp thông qua trung gian là năng
lực hấp thụ cũng được xác lập. Các phát hiện trong nghiên cứu này đã góp phần cung cấp
thêm bằng chứng thực nghiệm về vai trò của đổi mới sáng tạo mở từ ngoài vào trong và năng
lực hấp thụ đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.  
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khai thác khía cạnh ĐMST mở từ ngoài vào
trong thực sự hữu ích, nhất là với doanh
nghiệp vừa và nhỏ.

Bàn về hướng nghiên cứu ĐMST mở từ
ngoài vào trong, có thể thấy mối quan hệ của
ĐMST mở đến kết quả của doanh nghiệp đã
trở thành một chủ đề nhận được nhiều sự
quan tâm trong nghiên cứu về đổi mới sáng
tạo. Tuy nhiên, hiện vẫn còn thiếu sự đồng
thuận trong các bằng chứng thực nghiệm về
mối quan hệ này. Cụ thể, nghiên cứu của
Hung & Chou (2013) và Moradi et al. (2021)
chỉ ra là ĐMST mở từ ngoài vào trong có tác
động tích cực đến kết quả hoạt động (KQHĐ)
của doanh nghiệp, trong khi Fu et al. (2019),
Zhang et al., 2018) lại chỉ ra hai biến số này
có mối quan hệ phi tuyến tính.

Bên cạnh đó, hiệu quả áp dụng ĐMST mở
từ ngoài vào trong còn nằm ở năng lực hấp
thụ (NLHT) - yếu tố quyết định mức độ mà
một doanh nghiệp có thể tận dụng ĐMST mở
như thế nào (Fabrizio, 2009). NLHT ít nhiều
đã được đề cập trong các nghiên cứu trước về
ĐMST mở với vai trò trung gian. Tuy nhiên,
vai trò trung gian của biến số này được đặt
trong các mối quan hệ khác nhau như ảnh
hưởng của độ sâu và độ rộng của ĐMST mở
đến kết quả ĐMST (Ferreras-Méndez et al.,
2015; Lu et al., 2021); mối quan hệ giữa quản
lý và các hoạt động ĐMST mở (Naqshbandi
& Jasimuddin, 2022)… Vai trò trung gian của
NLHT trong mối quan hệ giữa ĐMST mở từ
ngoài vào trong và kết quả của doanh nghiệp
vẫn chưa được làm rõ. Do vậy, đây là một
khoảng trống nghiên cứu cần được khai phá
và làm rõ thêm.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa các hoạt động
thực hành ĐMST mở và KQHĐ của doanh
nghiệp còn phụ thuộc vào bối cảnh nghiên
cứu (Liao et al., 2020). Sự phát triển và đặc
thù của môi trường, lĩnh vực kinh doanh khác

nhau có thể dẫn đến những kết quả khác biệt.
Trong khi đó, hầu hết các nghiên cứu đều tập
trung vào nghiên cứu ĐMST mở ở các công
ty lớn tại các nước phát triển (Lu et al.,
2021), và còn ít nghiên cứu quan tâm tới vấn
đề này ở các nước đang phát triển như Việt
Nam. Tại Việt Nam, ngành công nghệ thông
tin (CNTT) là ngành phát triển mạnh mẽ.
Theo sách trắng CNTT và truyền thông
(MIC, 2022) số doanh nghiệp trong nước
đang hoạt động năm 2022 trong lĩnh vực
CNTT đạt khoảng 45.500 doanh nghiệp, tăng
3% so với năm 2021 và doanh thu của lĩnh
vực đạt 145,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với năm
2021. Vì vậy, nghiên cứu về vai trò của
ĐMST mở trong bối cảnh ngành CNTT thực
sự rất có ý nghĩa, giúp các nhà quản lý hiểu
được ĐMST mở từ ngoài vào có khả năng tác
động ra sao đến tăng trưởng của doanh
nghiệp trong ngành này.

Như vậy, từ những khoảng trống nghiên
cứu và thực tiễn đề cập đến ở trên, nghiên cứu
này đề cập tới ảnh hưởng ĐMST mở (theo cơ
chế từ ngoài vào trong) đến kết quả đổi mới
và kết quả hoạt động của DN, cũng như xem
xét vai trò trung gian của năng lực hấp thụ
trong các mối quan hệ này. 

Sau phần mở đầu, bài báo đề cập tới phần
tổng quan và lập luận để phát triển các giả
thuyết nghiên cứu. Sau đó, phương pháp
nghiên cứu sẽ được trình bày với thang đo,
chọn mẫu, cách tiếp cận khảo sát và cách
phân tích dữ liệu. Phần tiếp theo trình bày kết
quả nghiên cứu và cuối cùng là các thảo luận
và hàm ý chính sách.

2. Các khái niệm và lý thuyết nền tảng 
2.1. Các khái niệm 
ĐMST mở (open innovation) là hoạt động

đổi mới sáng tạo mà theo đó doanh nghiệp
cần mở ra những ranh giới vững chắc của
mình để đón nhận những dòng chảy tri thức
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có giá trị từ bên ngoài vào nhằm tạo ra những
cơ hội cho quá trình hợp tác ĐMST cùng với
các đối tác, khách hàng và/hoặc nhà cung cấp
(Gassmann & Enkel, 2004). 
ĐMST mở từ ngoài vào trong (inbound

open innovation) là tìm kiếm, sử dụng kiến
thức, ý tưởng và công nghệ ĐMST của các
chủ thể bên ngoài như khách hàng, nhà cung
cấp, đối thủ cạnh tranh, các trường đại học…
vào doanh nghiệp nhằm nâng cao hoạt động
kinh doanh và thúc đẩy đổi mới (Chesbrough,
2003). Thực hành ĐMST mở từ ngoài vào
trong bao gồm việc mua lại và chuyển giao sở
hữu trí tuệ, bằng sáng chế… từ đối tác bên
ngoài, mua cấp phép, liên doanh, các thoả
thuận nghiên cứu và phát triển (R&D), sự
tham gia của khách hàng, hợp tác với nhà
cung cấp, trường đại học… vào quá trình
ĐMST của doanh nghiệp (Gassmann &
Enkel, 2004; K.V. & Hungund, 2022). 

Kết quả đổi mới sáng tạo (innovation per-
formance) đề cập đến thành công đạt được của
doanh nghiệp thông qua các khía cạnh đổi mới
như đổi mới sản phẩm, công nghệ và dịch vụ
mới (Baregheh et al., 2009). Schumpeter
(1934) đo lường kết quả ĐMST dựa trên 5
khía cạnh: sản phẩm, phương pháp sản xuất,
nguồn cung cấp, khai thác thị trường mới và
cách thức tổ chức mới trong doanh nghiệp.
Jugend et al (2018) đo lường kết quả ĐMST
bằng các chỉ tiêu số lượng sản phẩm/dịch vụ
được phát triển và đưa ra thị trường, số lượng
ứng dụng công nghệ mới, ĐMST trong quy
trình sản xuất/dịch vụ cùng với những cách
thức mới để tổ chức và quản lý công việc. 

Theo Kaplan & Norton (1992, 2001), kết
quả hoạt động của doanh nghiệp (firm per-
formance) là một tập hợp các chỉ số tài chính
và phi tài chính có khả năng đánh giá mức độ
mà các mục tiêu và mục đích của tổ chức đã
hoàn thành được. Để đo lường KQHĐ của

doanh nghiệp, Lu et al (2015) đã lựa chọn hai
nhóm chỉ số kết quả vận hành gồm tổng
doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, thị
phần, vị thế cạnh tranh,… và kết quả thị
trường bao gồm tỷ suất lợi nhuận trên tài sản/
ROA, lãi gộp, mức lợi nhuận, tốc độ tăng
trưởng tài sản và tinh thần của nhân viên. 

Theo Zahra & George (2002), NLHT bao
gồm hai nhóm: NLHT tiềm năng (potential
absorptive capacity) và NLHT thực tế
(Realized absorptive capacity). Cụ thể, NLHT
tiềm năng phản ánh khả năng tìm kiếm, tiếp
thu và đồng hoá tri thức bên ngoài. Tuy nhiên,
nó không bao gồm việc chuyển đổi tri thức
mới đã tiếp thu thành kết quả ĐMST. Trong
khi đó, NLHT thực tế là khả năng chuyển đổi
và áp dụng tri thức bên ngoài đã được hấp thụ
bằng cách kết hợp nó vào các hoạt động của
doanh nghiệp. NLHT thực tế phản ánh khả
năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra sản
phẩm và dịch vụ mới bằng cách kết hợp
những tri thức bên ngoài và bên trong. Trong
nghiên cứu này, tác giả tiếp cận ở khía cạnh
“NLHT thực tế” bởi đây là yếu tố phản ảnh
được mức độ chuyển hoá tri thức và công
nghệ vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp.  

2.2. Các lý thuyết nền tảng 
Mối liên hệ giữa ĐMST mở và kết quả đầu

ra có thể được giải thích bằng lý thuyết dựa
trên nguồn lực (Resource Based View- RBV).
Lý thuyết RBV cho rằng doanh nghiệp là một
tập hợp các khả năng và nguồn lực (Barney,
1991) và doanh nghiệp có thể tạo ra hiệu suất
cao hơn thông qua sử dụng các nguồn lực này
trong việc thực hiện chiến lược (Wernerfelt,
1984). RBV có thể giúp giải thích rằng tham
gia vào các hoạt động ĐMST mở sẽ hỗ trợ
cho doanh nghiệp phát triển được các nguồn
lực khan hiếm, không thể bắt chước và không
thể thay thế để đạt được lợi thế cạnh tranh
(Barney, 1991). 
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Ngoài ra, nghiên cứu này cũng sử dụng
thêm lý thuyết dựa trên tri thức (The
Knowledge Based Theory - KBT). KBT nhấn
mạnh vào các nguồn lực dựa trên tri thức,
được sử dụng làm nguồn lực chiến lược chính
cho doanh nghiệp. Đặt trong bối cảnh ĐMST
mở, KBT gợi ý rằng doanh nghiệp nên tận
dụng tri thức và năng lực hiện có của mình để
tiếp thu, tích hợp và áp dụng nguồn tri thức
bên ngoài vào quá trình ĐMST của doanh
nghiệp (Curado et al., 2018). Khi đó, luồng tri
thức có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp
với NLHT của doanh nghiệp nhằm tạo ra kết
quả ĐMST và kết quả kinh doanh tốt nhất. 

3. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu
3.1. Đổi mới sáng tạo mở từ ngoài vào

trong và kết quả đổi mới sáng tạo  
Nguồn lực của bất kỳ tổ chức nào cũng

luôn là hữu hạn vì vậy cần mở rộng các giới
hạn để tiếp thu các nguồn tri thức từ bên
ngoài. Việc áp dụng ĐMST mở từ ngoài vào
có thể hỗ trợ cung cấp đa dạng kiến thức,
thông tin từ bên ngoài (Chesbrough, 2003).
Có cơ sở kiến   thức rộng giúp các công ty giải
quyết vấn đề nhanh hơn khi gặp trở ngại trong
quá trình đổi mới và sử dụng những tri thức
tăng cường này để nâng cao được năng lực
ĐMST (Huizingh, 2011). Ngoài ra, ĐMST
mở từ ngoài vào trong thúc đẩy sự phát triển
của các quy trình sản phẩm có hiệu quả, tạo
điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của
công ty, nâng cao hoạt động R&D nội bộ
(Roldán Bravo et al., 2017) và tăng cường kết
quả ĐMST của doanh nghiệp. Từ những hiểu
biết trên, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H1: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh
hưởng tích cực đến kết quả ĐMST 

3.2. Đổi mới sáng tạo mở từ ngoài vào
trong và kết quả hoạt động của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp áp dụng ĐMST mở từ ngoài
vào trong có thể tận dụng được nguồn lực bên

ngoài và bổ sung thêm cho nền tảng tri thức
của mình, sẽ có được những lợi thế hơn so với
các doanh nghiệp mà phụ thuộc hoàn toàn
vào nguồn lực nội bộ (Chesbrough, 2006) và
góp phần nâng cao được doanh thu (Grimpe
& Sofka, 2009). Moradi et al (2021) chỉ ra
việc hợp tác cởi mở với các đối tác bên ngoài
giúp giảm chi phí hoạt động và cải thiện quy
trình, từ đó nâng cao được KQHĐ. Thực tế,
với những doanh nghiệp chủ động kết hợp
giữa tri thức bên ngoài với bên trong có thể
thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực và
điều này cho phép họ cải thiện kết quả tài
chính (Sisodiya et al., 2013). Vì vậy, giả
thuyết sau được đề xuất: 

H2: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh
hưởng tích cực đến KQHĐ của doanh nghiệp

3.3. Đổi mới sáng tạo mở từ ngoài vào
trong và năng lực hấp thụ

Những yếu tố thúc đẩy NLHT của một
doanh nghiệp liên quan đến mức độ mà doanh
nghiệp đó tương tác với các nguồn tri thức bên
ngoài như các thoả thuận hợp đồng, cấp phép,
liên doanh và sự cộng tác với các đối tác khác
nhau (Zahra & George, 2002) - đây là những
khía cạnh quan trọng của ĐMST mở từ ngoài
vào trong. Hơn nữa, bằng sự hợp tác tăng
cường với nguồn bên ngoài, doanh nghiệp có
thể có được những tri thức cốt lõi, am hiểu về
nó và điều này góp phần nâng cao hiệu quả
chuyển đổi cũng như sử dụng tri thức bên
ngoài và sau đó cải thiện NLHT thực tế của
các doanh nghiệp (Zhu et al., 2019). Từ những
lập luận này, nhóm tác giả đề xuất giả thuyết:

H3: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh
hưởng tích cực đến NLHT của doanh nghiệp  

3.4. Năng lực hấp thụ và kết quả đổi mới
sáng tạo   

NLHT của một tổ chức có thể tạo ra những
kết quả quan trọng cho tổ chức đó. NLHT
thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát
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triển năng lực ĐMST của doanh nghiệp thông
qua quá trình áp dụng tri thức thu được từ các
nguồn bên ngoài và bên trong. Bởi NLHT cho
phép doanh nghiệp xác định và khai thác
được tri thức, công nghệ cụ thể và giành được
lợi thế tiên phong trong việc khai thác các tri
thức, công nghệ mới (W. M. Cohen &
Levinthal, 1989), đồng thời phản ứng nhanh
trước những yêu cầu của khách hàng (Zahra
& George, 2002). Các doanh nghiệp có
NLHT cao hơn sở hữu khả năng vượt trội
trong việc áp dụng tri thức mới vào các mục
tiêu kinh doanh và điều này dẫn đến kết quả
ĐMST cao hơn (Wu et al., 2019). Từ đó,
nhóm tác giả đề xuất giả thuyết sau: 

H4: NLHT có ảnh hưởng tích cực đến kết
quả đổi mới sáng tạo

3.5. Năng lực hấp thụ và kết quả hoạt
động của doanh nghiệp 

Việc thúc đẩy NLHT cho phép doanh
nghiệp nâng cao được KQHĐ (Ferreras-
Méndez et al., 2015). Cohen & Levinthal
(1989) chỉ ra NLHT không chỉ liên quan đến
khả năng tiếp thu tri   thức bên ngoài mới mà
còn liên quan đến khả năng áp dụng tri thức
đó vào mục đích kinh doanh, thương mại và
tạo ra cơ hội lợi nhuận. Tsai (2001) cũng cho
rằng doanh nghiệp có NLHT cao hơn có
nhiều cơ hội hơn trong việc áp dụng thành
công tri   thức mới vào mục đích thương mại
và thúc đẩy KQHĐ kinh doanh. Ngoài ra,
việc khuyến khích năng lực hấp thụ (cụ thể là
năng lực hấp thụ công nghệ) trong một tổ
chức là động lực dẫn dắt để nhân viên tăng
cường khả năng tìm kiếm và học hỏi những ý
tưởng mới. Những hoạt động học tập và đổi
mới như vậy đã làm tăng cường KQHĐ của tổ
chức đó (García-Morales et al., 2007). Vì vậy,
giả thuyết sau đây được đề xuất: 

H5: NLHT có ảnh hưởng tích cực đến
KQHĐ của doanh nghiệp  

3.6. Vai trò trung gian của năng lực
hấp thụ 

Như đã thảo luận ở trên, ĐMST mở từ
ngoài vào trong có tác động tích cực và trực
tiếp đến NLHT của một doanh nghiệp. Các
nghiên cứu cũng cho thấy NLHT có ảnh
hưởng trực tiếp và tích cực đối với kết quả
ĐMST và KQHĐ. Những điều này phần nào
ủng hộ cho vai trò trung gian của NLHT trong
mối quan hệ giữa ĐMST mở từ ngoài vào
trong và kết quả ĐMST, cũng như mối quan
hệ giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và
KQHĐ của doanh nghiệp. Kostopoulos et al
(2011) đã chỉ ra vai trò trung gian của NLHT
trong mối quan hệ giữa yếu tố dòng tri thức
bên ngoài (External knowledge inflows) và
kết quả ĐMST. Theo các tác giả, một doanh
nghiệp nếu không có NLHT, tức là không có
khả năng xác định, tiếp thu và áp dụng những
tri thức mới bên ngoài thì sẽ không nhận được
bất kỳ lợi ích đổi mới nào từ các dòng tri thức
bên ngoài. Thậm chí khi những tri thức bên
ngoài đó “đã sẵn sàng sử dụng” nhất thì cũng
phải trải qua một quá trình những kiến thức
mới được thêm vào, chỉnh sửa và chuyển đổi
để mang lại những kết quả cụ thể. Vì vậy,
NLHT sẽ cho phép các doanh nghiệp khai
thác sáng tạo hơn, nhiều hơn những luồng tri
thức bên ngoài và phát huy được hết những
lợi ích trong việc sử dụng tri thức, công nghệ
của việc áp dụng ĐMST mở vào doanh
nghiệp mình, từ đó nâng cao được kết quả
ĐMST và KQHĐ. Do đó, các giả thuyết sau
được đề xuất:  

H6: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh
hưởng gián tiếp đến kết quả ĐMST thông qua
vai trò trung gian của NLHT. 

H7: ĐMST mở từ ngoài vào trong có ảnh
hưởng gián tiếp đến KQHĐ của doanh nghiệp
thông qua vai trò trung gian của NLHT. 
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Từ những giả thuyết đề cập đến ở trên, tác
giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau (Hình 1):

4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Thang đo và bảng hỏi
Nghiên cứu này kế thừa thang đo của các

nghiên cứu trước. Trong đó, thang đo ĐMST
mở từ ngoài vào trong được kế thừa của
Hung & Chou (2013), gồm 5 biến quan sát
được sử dụng để đánh giá cách tiếp cận của
DN trong việc thu thập và khai thác tri thức,
công nghệ từ các đối tác bên ngoài vào
trong quá trình thực hiện các hoạt động
ĐMST của DN. 

Thang đo kết quả hoạt động của DN kế
thừa thang đo của Lu et al. (2015). Cụ thể, kết
quả hoạt động của doanh nghiệp được đo
lường thông qua hai khía cạnh là kết quả vận
hành (operation performance) bao gồm tổng
doanh thu; tốc độ tăng trưởng doanh thu; thị
phần; vị thế cạnh tranh và hiệu suất tổng thể
của DN; và kết quả thị trường (marketing per-
formance) bao gồm ROA, lãi gộp, mức lợi
nhuận, tốc độ tăng trưởng tài sản và tinh thần
của nhân viên. 

Thang đo kết quả ĐMST được kế thừa và
điều chỉnh dựa trên thang đo của Jugend et

al. (2018) và OECD (2005). Theo OECD
(2005), ĐMST được phân thành 4 loại hình
bao gồm: ĐMST về sản phẩm, quy trình hoạt
động, hệ thống quản lý và các hoạt động mar-
keting. Do vậy, dựa trên thang đo của Jugend
et al. (2018) và cách hiểu về ĐMST của
OECD (2005), nghiên cứu này đã bổ sung
thêm hai mục hỏi gồm: “Chúng tôi đã áp
dụng các công cụ mới về marketing mix” và
“Chúng tôi đã phát triển và ứng dụng các
phương pháp mới trong hoạt động của DN”.
Thang đo năng lực hấp thụ được kế thừa từ
Aliasghar et al., (2023), bao gồm 6 mục hỏi
như trong bảng 2.

Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 2 phần.
Phần 1 là 26 câu hỏi liên quan tới 4 biến số
của mô hình nghiên cứu. Mỗi câu hỏi sẽ được
đáp viên trả lời dựa trên thang Likert 7 điểm,
trong đó 1 là “hoàn toàn không đồng ý”, 7 là
“hoàn toàn đồng ý”. Phần 2 là các câu hỏi có
liên quan đến những đặc điểm thông tin cơ
bản về doanh nghiệp bao gồm số năm hoạt
động và quy mô của doanh nghiệp.  
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4.2. Đối tượng và mẫu điều tra 
Về đối tượng khảo sát, nghiên cứu tiến

hành khảo sát các nhà quản trị tại các doanh
nghiệp CNTT của Việt Nam nhằm thu thập
dữ liệu cho việc kiểm định các giả thuyết
nghiên cứu. Việc lựa chọn khảo sát đối với
ngành công nghệ thông tin đã được giải thích
trong phần mở đầu. CNTT là một trong
những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của nền
kinh tế áp dụng ĐMST mở (Ober, 2022). 

Tuỳ theo khả năng tiếp cận các đáp viên ở
mỗi DN, nhóm nghiên cứu sẽ lựa chọn đáp
viên là một trong những người giữ các vị trí
điều hành (những người có hiểu biết sâu về
các hoạt động ĐMST và kết quả hoạt động
của DN) trong các doanh nghiệp CNTT Việt
Nam như: giám đốc hoặc phó giám đốc công
ty hoặc giám đốc điều hành (CEO) hoặc giám
đốc công nghệ (CTO) hoặc trưởng phòng
nghiên cứu và phát triển R&D. 

Về kích thước mẫu, nhóm nghiên cứu thực
hiện kỹ thuật mô hình phương trình cấu trúc
dựa trên bình phương nhỏ nhất từng phần
(Partial least squares structural equation mod-
eling) trên phần mềm Smart PLS. Theo
Barclay và cộng sự (1995), cỡ mẫu tối thiểu
trong Smart PLS nên được áp dụng theo quy
tắc 10 lần, tức cỡ mẫu tối thiểu nên lớn hơn
10 lần số chỉ báo lớn nhất của các biến quan
sát nguyên nhân được sử dụng để đo lường
một cấu trúc đơn lẻ. Theo Hoyle (1995), cỡ
mẫu từ 100-200 là khởi đầu tốt để thực hiện
hóa mô hình đường dẫn. Như vậy, để đảm bảo
cho các phân tích, nhóm tác giả kỳ vọng đạt
được mức 200 - 250 quan sát. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu
thuận tiện do tổng thể mẫu khá lớn và khả
năng tiếp cận khảo sát có giới hạn. Theo đó,
bảng câu hỏi được thiết kế dưới hai hình thức
là online và trực tiếp. Với hình thức online,
nhóm tác giả gửi cho các đáp viên thông qua

các hình thức chính là email và qua zalo. Về
hình thức trực tiếp, thông qua kết nối với các
đơn vị, cá nhân có liên quan, nhóm tác giả
tiến hành gửi phiếu điều tra trực tiếp tại doanh
nghiệp. Thời gian thu thập dữ liệu trong
khoảng 03 tháng, từ tháng 11 năm 2023 đến
hết tháng 01 năm 2024. Kết quả thu được
tổng số là 260 phản hồi của đáp viên. Sau khi
loại bỏ các phiếu không đạt, số phiếu đảm bảo
đưa vào phân tích là 236 phiếu. 

4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 
Trước tiên, nghiên cứu thực hiện thống kê

mô tả để xem xét các đặc điểm về thời gian
hoạt động và quy mô của doanh nghiệp. Tiếp
theo, tác giả sử dụng phần mềm Smart PLS 4
để kiểm định thang đo và các giả thuyết
nghiên cứu thông qua mô hình cấu trúc bình
phương nhỏ nhất từng phần (PLS- SEM). Các
bước phân tích tuân thủ theo quy trình và tiêu
chí của (Hair et al., 2021). 

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu  
Xét ở bối cảnh ngành, lĩnh vực CNTT có

nhiều nét đặc thù riêng hỗ trợ cho việc áp
dụng các hoạt động ĐMST mở. Thứ nhất, có
thể thấy ngành CNTT được đặc trưng bởi sự
phát triển công nghệ nhanh chóng, điều đó
kéo theo tốc độ cạnh tranh mạnh mẽ trong
ngành. Do đó, vòng đời sản phẩm của ngành
trở nên ngắn hơn và tác động tới chi phí R&D
ngày càng tăng, dẫn đến việc áp dụng rộng rãi
hơn đổi mới mở (Gassmann và Enkel 2004;
Chesbrough 2006). Thứ hai, ngành CNTT
cũng là ngành liên tục thay đổi bởi sự phát
triển không ngừng như vũ bão của các yếu tố
công nghệ, chuỗi giá trị và mô hình kinh
doanh. Không chỉ có vậy, nhu cầu của khách
hàng cũng liên tục thay đổi, các phương pháp
phát triển sản phẩm không ngừng gia tăng,
nhiều công nghệ băng thông rộng và có nhiều
chiến lược hợp tác hơn ảnh hưởng đến các
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quy trình trong sản phẩm, dịch vụ ngành
CNTT (Asikainen & Mangiarotti, 2017).
Chính những thay đổi từ nhu cầu thị trường
như vậy đã thúc đẩy sự phát triển và đổi mới
của ngành, các bên có liên quan như khách
hàng, trường đại học, nhà cung cấp… ngày
càng có vai trò quan trọng trong đổi mới của
các doanh nghiệp CNTT, đặc biệt là trong
việc phát triển các quy trình có giá trị cao. Tại
Việt Nam, ngành CNTT Việt Nam đang đứng
trước các cơ hội đặc biệt khi Việt Nam đang
tích cực triển khai chuyển đổi số, tận dụng
những lợi thế từ cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư để thúc đẩy tăng trưởng. 
Đối với tập mẫu nghiên cứu là 236 doanh

nghiệp CNTT Việt Nam, nhóm tác giả tiến
hành phân tích tần số với 2 đặc điểm chính
của mẫu nghiên cứu, kết quả được trình bày
trong bảng 1 như sau: 

Bảng 1 cho thấy, các loại hình doanh
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm một tỷ

lệ lớn trong tập dữ liệu khảo sát của nghiên
cứu này (doanh nghiệp quy mô vừa chiếm
44,9%, loại hình doanh nghiệp nhỏ là
32,6%). Về thời gian hoạt động, 73,8% các
doanh nghiệp trong mẫu khảo sát vượt qua
được 5 năm vận hành đầu tiên, trong đó số
doanh nghiệp có thời gian hoạt động trên 10
năm chiếm 44,1%. 

5.2. Kết quả kiểm định mô hình đo lường
Độ tin cậy của thang đo được đánh giá

bằng hệ số tải ngoài (outer loading) đối với
các biến quan sát và độ tin cậy tổng hợp (CR).
Tiêu chuẩn để đạt độ tin cậy là hệ số tải ngoài
lớn hơn hoặc bằng 0,708 và CR phải lớn hơn
hoặc bằng 0,7 (Hair Jr. et al., 2021). Bảng 2
cho thấy, hệ số tải ngoài của tất cả các biến
quan sát đều lớn hơn 0.708, CR đều có giá trị
lớn hơn 0,7. Do vậy, các thang đo lường cho
cả bốn khái niệm trên đều đảm bảo độ tin cậy
và phù hợp để đưa vào phân tích.
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Bảng 1: Thống kê mẫu nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả từ phân tích SPSS 20) 
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Bảng 2:  Kết quả kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ của thang đo với PLS-SEM
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Giá trị hội tụ của thang đo được đánh giá
bằng hệ số phương sai trích trung bình
(AVE). Hệ số AVE ở mỗi cấu trúc > 0,5 thì
thang đo đạt giá trị hội tụ (Fornell &
Larcker, 1981). Kết quả ở bảng 2 cho biết cả
bốn biến số trong mô hình có giá trị AVE lớn
hơn 0,5. Do đó, mỗi cấu trúc đều đảm bảo
giá trị hội tụ tốt. 

Tính phân biệt của thang đo: Henseler et
al (2015) đã đề xuất đánh giá tính phân biệt
bằng hệ số HTMT (Heterotrait - monotrait
ratio). Theo Garson (2016) thì giá trị phân
biệt giữa biến liên quan được chứng minh khi
chỉ số HTMT <1. Henseler et al (2015) đề
xuất HTMT ở ngưỡng giá trị 0.9 cho các mô

hình cấu trúc với các cấu trúc khái niệm rất
giống nhau (chẳng hạn sự hài lòng về nhận
thức, sự hài lòng về tình cảm và lòng trung
thành). Nếu HTMT lớn hơn 0,9 thì các cấu
trúc vi phạm tính phân biệt. Khi các cấu trúc
trong mô hình đường dẫn khác biệt về mặt
khái niệm, với tiêu chuẩn nghiêm ngặt thì một
ngưỡng giá trị thấp hơn thường được sử dụng
là 0,85. Các khái niệm trong nghiên cứu này
có nhiều điểm tương đồng (ĐMST mở từ
ngoài vào trong với năng lực hấp thụ, hay kết
quả ĐMST với kết quả hoạt động của doanh
nghiệp) nên giá trị tham chiếu được lấy theo
ngưỡng 0,9. Bảng 3 cho thấy, kết quả hệ số
HTMT của mỗi cấu trúc đều có giá trị thấp
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(Nguồn: Kết quả phân tích Smart PLS4) 

Bảng 3: Hệ số Heterotrait - Monotrait Ratio (HTMT) 

Ghi chú: IOI: ĐMST mở từ ngoài vào trong; AC: Năng lực hấp thụ; IP: Kết quả ĐMST;
FP: Kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart PLS4) 
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hơn 0,9. Như vậy, các thang đo trong mô hình
đều đảm bảo giá trị phân biệt. 

5.3. Kết quả kiểm định các giả thuyết
nghiên cứu 

5.3.1. Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến qua
hệ số VIF

Việc kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến được
sử dụng thông qua hệ số phóng đại phương
sai VIF. Các giá trị VIF trên 5 cho thấy có vấn
đề đa cộng tuyến giữa các cấu trúc dự đoán
(Hair et al., 2019). Kết quả cho thấy các hệ số
VIF của các biến tiềm ẩn dao động trong
khoảng từ 1.751 - 3.215, đều nhỏ hơn 5. Do
vậy, mô hình không tồn tại hiện tượng đa
cộng tuyến. 

5.3.2. Đánh giá mô hình cấu trúc SEM  
Tác giả thực hiện đánh giá hệ số đường

dẫn mô hình cấu trúc bằng phương pháp
bootstrapping với cỡ mẫu n = 5000. Kết quả
được thể hiện trong Bảng 4, Bảng 5 và Hình
2 dưới đây.

Bảng 4 cho thấy cả 5 giả thuyết trực tiếp,
từ H1 đến H5 đều được chấp nhận (P value=
0,000 < 0,05). ĐMST mở từ ngoài vào trong
có ý nghĩa thống kê và có tác động tích cực

tới kết quả ĐMST, KQHĐ và NLHT với hệ
số cấu trúc của mẫu gốc lần lượt là 0.418;
0.502; và 0.694. NLHT có ý nghĩa thống kê
và ảnh hưởng tích cực tới kết quả ĐMST và
KQHĐ với mức tác động thông qua hệ số cấu
trúc mẫu gốc lần lượt là 0.463 và 0.427.
Ngoài ra, theo J. Cohen (1988) giá trị f2 lần
lượt là 0,02; 0,15 và 0,35 tương ứng đại diện
cho mức tác động nhỏ, trung bình và lớn của
các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Kết quả
ở bảng 4 cũng cho thấy: 𝑓2 (IOI->IP) =
0,265; 𝑓2 (AC->IP) = 0,324 thể hiện mức độ
ảnh hưởng giữa các biến với nhau ở mức
trung bình; các kết quả còn lại cho thấy được
mức độ tác động mạnh mẽ giữa các biến (𝑓2
(IOI->FP) = 0,486; 𝑓2 (IOI->AC) = 0,929; 𝑓2
(AC->FP) = 0,351, tất cả các giá trị này đều
lớn hơn 0,35). 

Kết quả bảng 5 cho thấy mức độ tác động
gián tiếp của NLHT lên mối quan hệ giữa
ĐMST mở từ ngoài vào trong lên kết quả

ĐMST là 0,321 và có ý nghĩa thống kê với giá
trị p- value= 0,000 < 0,05. Do đó, NLHT
đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ
giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và kết quả
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Bảng 4: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart PLS 4)

ruot so 194.qxp_ruot so 72 xong.qxd  11/1/24  4:04 PM  Page 49



!

ĐMST. Mặt khác, ĐMST mở từ ngoài vào
trong có tác động trực tiếp và ý nghĩa thống
kê đến kết quả ĐMST (với hệ số cấu trúc của
mẫu gốc là 0,418; p- value = 0,000 < 0,05).
Vì vậy, có thể kết luận giả thuyết H6 được hỗ

trợ và NLHT có vai trò trung gian một phần. 
Tương tự, giả thuyết H7 được ủng hộ và

NLHT đóng vai trò trung gian một phần
trong sự tác động của ĐMST mở từ ngoài vào
trong lên KQHĐ của doanh nghiệp (với hệ số
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Bảng 5: Kết quả kiểm định vai trò biến trung gian

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart PLS 4)

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart PLS 4)
Hình 2: Mô hình cấu trúc
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tác động gián tiếp là 0,296; hệ số tác động
trực tiếp là 0,502; p-value = 0,000 < 0,05). 

6. Thảo luận 
Nghiên cứu này đánh giá mối quan hệ tác

động trực tiếp của ĐMST mở từ ngoài vào
trong và KQHĐ, kết quả ĐMST của doanh
nghiệp. Đồng thời, khám phá mối quan hệ
gián tiếp của các biến số này thông qua trung
gian là NLHT của doanh nghiệp. Một số
phát hiện có ý nghĩa quan trọng trong nghiên
cứu gồm: 

Thứ nhất, mối liên hệ trực tiếp giữa ĐMST
mở từ ngoài vào trong và kết quả ĐMST có ý
nghĩa thống kê. Nghiên cứu này phù hợp với
một số kết quả được chỉ ra trước đó của các
tác giả Ovuakporie et al (2021). Có thể lý giải
điều này bởi, khi các doanh nghiệp mở rộng
phạm vi kiến thức nội bộ của mình để cho
phép các dòng ý tưởng từ bên ngoài và sự hợp
tác bên ngoài chảy vào bên trong, doanh
nghiệp có nhiều khả năng mở rộng cơ hội đổi
mới và điều này dẫn đến gia tăng được kết
quả ĐMST (Ovuakporie et al., 2021). Ngoài
ra, nhiều nguồn kiến thức cần thiết để đạt
được kết quả ĐMST chỉ có thể tìm thấy ngoài
ranh giới của doanh nghiệp, nên việc tham gia
vào ĐMST mở từ ngoài vào trong giúp doanh
nghiệp tiếp xúc với một thế giới tri thức mới
và có được nguồn lực để vượt qua những giới
hạn nội bộ, do đó làm mới năng lực giải quyết
vấn đề và gia tăng được lợi nhuận từ sự đổi
mới (Berchicci, 2013). 

Thứ hai, ĐMST mở từ ngoài vào trong có
ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến KQHĐ
của doanh nghiệp. Phát hiện này củng cố
thêm những nghiên cứu trước của (Liao et al.,
2020), (Moradi et al., 2021); (Hung & Chou,
2013). Điều này được giải thích bởi khi một
tổ chức duy trì sự giao tiếp mở với các đối tác
bên ngoài, cho phép dòng chảy tri thức, thông
tin và ý tưởng sáng tạo giữa tổ chức và môi

trường diễn ra tự do, điều đó sẽ dẫn đến việc
cải thiện các phương pháp và tận dụng các ý
tưởng có giá trị. Kết quả là, chi phí hoạt động
được giảm xuống hoặc quy trình được thực
hiện nhanh hơn, cuối cùng nâng cao KQHĐ
của doanh nghiệp (Moradi et al., 2021). Tuy
nhiên, cũng có sự khác biệt về kết quả nghiên
cứu có thể do xuất phát từ bối cảnh và lĩnh
vực nghiên cứu khác nhau. Cụ thể, (Fu et al.,
2019); (Zhang et al., 2018) chứng minh rằng
ĐMST mở từ ngoài vào trong có mối quan hệ
phi tuyến tính (hình dạng chữ ∩) với KQHĐ.
Zhang et al (2018) lý giải rằng tồn tại một
ngưỡng nhất định, hay còn gọi là giá trị cận
biên cho việc áp dụng ĐMST mở. Một khi
đầu tư các hoạt động ĐMST mở vượt quá
ngưỡng này, KQHĐ tài chính của doanh
nghiệp sẽ bị giảm sút. 

Thứ ba, ĐMST mở từ ngoài vào có tác
động trực tiếp và tích cực đến NLHT của
doanh nghiệp. Phát hiện này phù hợp với kết
luận trong nghiên cứu của C. Lu et al (2021).
Thực vậy, ĐMST mở từ ngoài vào với trọng
tâm là sử dụng tri thức và công nghệ của các
đối tác bên ngoài thông qua các hình thức
khác nhau như mua công nghệ, mua cấp
phép, hợp tác với khác hàng… Những khía
cạnh này làm sâu sắc và phong phú thêm
nguồn lực và tri thức cho doanh nghiệp. Điều
này góp phần thúc đẩy được kết quả chuyển
đổi và sử dụng tri thức bên ngoài và cuối cùng
là cải thiện được NLHT thực tế và vận dụng
cho hoạt động của doanh nghiệp (Zhu et al.,
2019). Ngoài ra, chiến lược hợp tác sâu với
các đối tác bên ngoài tạo điều kiện thuận lợi
cho việc khám phá, chuyển đổi và khai thác
các ý tưởng thương mại mới (Ferreras-
Méndez et al., 2015), chính là thúc đẩy NLHT
của doanh nghiệp. 

Thứ tư, NLHT có ảnh hưởng tích cực đến
kết quả ĐMST của doanh nghiệp. NLHT đã
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được công nhận là động lực quan trọng cho
kết quả ĐMST C. Lu et al (2021),
Kostopoulos et al (2011), Tsai (2001). Phát
hiện trong nghiên cứu này xác nhận rằng
NLHT của một doanh nghiệp có tác động tích
cực đến kết quả ĐMST của một doanh
nghiệp. Điều này cũng củng cố thêm bằng
chứng năng lực nội bộ của một doanh nghiệp
tác động đến kết quả ĐMST của doanh
nghiệp đó (Tsai, 2001). Kết quả của NLHT
không chỉ là sự cải thiện trực tiếp về kết quả
của ĐMST mà còn lan toả và phát triển thành
một lợi thế có giá trị theo thời gian
(Kostopoulos et al., 2011). Do đó, doanh
nghiệp nên coi NLHT là động lực quan trọng
để đạt được lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn
và có khả năng mang lại kết quả vượt trội. 

Thứ năm, NLHT có ảnh hưởng tích cực
đến KQHĐ của doanh nghiệp. Phát hiện này
đồng nhất với một số nghiên cứu của
(Ferreras-Méndez et al., 2015). Việc sở hữu
NLHT ở mức cao hơn có thể cho phép các
doanh nghiệp nâng cao được hiệu suất hoạt
động thông qua việc cải thiện được khả năng
thu thập, chuyển đổi và áp dụng những tri
thức từ các nguồn bên ngoài (Ferreras-
Méndez et al., 2015). NLHT của doanh
nghiệp được đẩy mạnh thì khả năng áp dụng
tri thức mới vào hoạt động thương mại thành
công hơn và thúc đẩy KQHĐ (Tsai, 2001). 

Thứ sáu, ĐMST mở từ ngoài vào trong có
tác động tích cực và gián tiếp đến kết quả
ĐMST và KQHĐ của doanh nghiệp thông
qua NLHT được khẳng định. 

Như vậy, giả thuyết H6 và H7 được chấp
nhận cho thấy nghiên cứu này đã xác nhận
NLHT đóng vai trò trung gian một phần cho
mối quan hệ giữa ĐMST mở từ ngoài vào
trong và kết quả ĐMST cũng như mối quan
hệ giữa ĐMST mở từ ngoài vào trong và
KQHĐ. Điều này gợi ý rằng ĐMST mở từ

ngoài vào trong mặc dù là rất quan trọng đối
với các doanh nghiệp để nâng cao kết quả
ĐMST và KQHĐ, nhưng vai trò trung gian
cũng cho thấy việc chuyển đổi và khai thác tri
thức cũng rất quan trọng đối với các doanh
nghiệp để tạo ra năng lực cốt lõi. Một doanh
nghiệp có NLHT tốt hơn sẽ có khả năng
chuyển đổi những tri thức từ bên ngoài vào
hoạt động của doanh nghiệp mạnh mẽ hơn và
thể hiện thông qua các lợi ích hữu hình trên
các phương diện hiệu suất đổi mới và KQHĐ.
Phát hiện nghiên cứu này đã đóng góp thêm
cho góc nhìn của Lu et al (2021) về NLHT
thực tế đóng vai trò trung gian trong mối quan
hệ giữa độ rộng và độ sâu của các hoạt động
ĐMST mở lên kết quả ĐMST. 

7. Một số hàm ý và hạn chế nghiên cứu 
Thông qua những phát hiện ở trên, nghiên

cứu này khuyến nghị một số hàm ý quản trị:
Thứ nhất, phù hợp với quan điểm dựa trên

nguồn lực của Barney (1991), nghiên cứu này
cho thấy vai trò quan trọng của các nguồn lực
nội bộ (năng lực hấp thụ) trong việc đạt được
kết quả ĐMST vượt trội. Nói cách khác, năng
lực của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng
trong việc tác động đến kết quả ĐMST và
KQHĐ. Và điều này gợi ý rằng các doanh
nghiệp nên nuôi dưỡng và phát triển NLHT
của mình để đạt được lợi thế cạnh tranh. 

Thứ hai, doanh nghiệp có thể cải thiện
được kết quả ĐMST và KQHĐ khi thực hiện
ĐMST mở từ ngoài vào trong. Đồng nghĩa
rằng, doanh nghiệp không nên phụ thuộc
hoàn toàn vào nguồn lực nội bộ, mà cần tăng
cường xem xét sử dụng các nguồn lực tri thức
và công nghệ tiếp cận từ các đối tác bên ngoài
tích hợp vào trong quá trình ĐMST của doanh
nghiệp để bổ sung cho những nguồn lực hạn
chế của mình, từ đó cải thiện được hiệu suất
đầu ra cho doanh nghiệp.  
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Thứ ba, trong khi phần lớn các nghiên cứu
tập trung vào các tác động trực tiếp của
NLHT đối với kết quả ĐMST, vai trò trung
gian của NLHT trong các mối liên hệ khác,
thì nghiên cứu này đã làm nổi bật cách mà
NLHT làm trung gian cho các mối quan hệ
tác động tích cực của ĐMST mở từ ngoài vào
trong đối với kết quả ĐMST và ĐMST mở từ
ngoài vào đối với KQHĐ của doanh nghiệp.
Như vậy, không phải lúc nào việc áp dụng
ĐMST mở từ ngoài vào trong cũng có hiệu
quả như nhau cho mọi doanh nghiệp, mà còn
phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của doanh
nghiệp đó. Chính vì vậy, việc triển khai
ĐMST mở cần phải khai thác thêm các thế
mạnh nội tại của mình. Một doanh nghiệp chỉ
mở rộng hoạt động ĐMST và tìm kiếm tri
thức và ý tưởng bên ngoài là chưa đủ, mà cần
phải có khả năng lĩnh hội, điều chỉnh và
chuyển đổi những tri thức mới thu nhận được
với nền tảng tri thức hiện có, khai thác có hiệu
quả những tri thức đó. 

Bên cạnh những đóng góp nêu trên,
nghiên cứu này vẫn còn gặp phải một số hạn
chế. Thứ nhất, nghiên cứu mới chỉ tập trung
vào các DN ngành CNTT ở Việt Nam. Vì
vậy, kết quả nghiên cứu không có khả năng
khái quát hoá được cho những ngành khác
nhau. Do đó, cần thiết có những nghiên cứu
mở rộng đánh giá tác động của việc áp dụng
các thực tiễn ĐMST mở và ảnh hưởng đến
kết quả hoạt động của DN thuộc các ngành
công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Thứ hai, nghiên cứu mới dừng lại ở xem xét
tác động của thực hành ĐMST mở theo cơ
chế từ ngoài vào. Việc đánh giá ảnh hưởng
của ĐMST mở lên kết quả hoạt động của DN
sẽ được bao quát và toàn diện hơn khi được

xem xét trên cả ba cơ chế của ĐMST mở
gồm cơ chế ĐMST từ ngoài vào, từ trong ra
và cơ chế hỗn hợp.!
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Summary

Based on the Resource-Based View (RBV)
and Knowledge-Based Theory (KBT), this
study explores the impact of inbound open
innovation on firm performance. This study
further examines the influence of inbound
open innovation on innovation performance.
Additionally, the research investigates the
mediating role of absorptive capacity in these
relationships. Survey data were collected
from 236 managers in the information tech-
nology sector. The results indicate that
inbound open innovation has a positive and
direct effect on both firm performance and
innovation performance. Furthermore, the
indirect effect through the mediator of
absorptive capacity is also confirmed. The
findings of this study provide additional
empirical evidence on the growing impor-
tance of inbound open innovation and absorp-
tive capacity for firm performance. 
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